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NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

T ẩm p án – C ủ tọ  p iên tò : Bà Đinh Thị Thanh Hoa 

Cá  Hội t ẩm n ân  ân: 1. Ông Nguyễn Duy Hiếu 

       2. Ông Lê Công Quyền 

- Thư ký phiên tòa: Ông Ngô V n Thành - Th     T a án nh n d n thị x  

Hòa Thành, tỉnh T y Ninh. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 

tham gia phiên toà: Bà Nguyễn Thị Bích Du - Kiểm sát viên. 

Ngày 03 tháng 4 năm 2025, t i trụ sở, T a án nh n d n thị x  H a Thành 

xét xử sơ thẩm công  hai vụ án thụ l  số: 422/2024/TLST– DS ngày 17 tháng 

10 năm 2024 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”. Theo Quyết định đ a vụ 

án ra xét xử số 19/2025/QĐXXST-DS ngày 13 tháng 02 năm 2025 và Quyết 

định ho n phiên t a số 16/2025/QĐST-DS ngày 06 tháng 3 năm 2025, giữa:  

Nguyên đơn: Ng n hàng Th ơng m i cổ phần S1 (gọi tắt S2); Địa chỉ: 2 N, 

Ph ờng V, Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ liên hệ: Số B Đ ờng C, 

 hu phố C, Ph ờng B, thành phố T, tỉnh T y Ninh. 

Ng ời đ i diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Đức Th ch D – Chức vụ: Tổng 

giám đốc. 

Ng ời đ i diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Hồng S, chức vụ: Giám đốc 

chi nhánh T. 

Ng ời đ i diện theo ủy quyền của ông S: Bà Đỗ Thị Thanh H; Địa chỉ: số 

B Đ ờng C,  hu phố C, Ph ờng B, thành phố T, tỉnh T y Ninh. Có đơn xin 

vắng mặt. 

Bị đơn: Ông Nguyễn Quốc H1, sinh năm: 1995; căn c ớc công d n số 

072095004065; Địa chỉ: Số A,  hu phố L, ph ờng L, thị x  H, tỉnh T y Ninh. 

Vắng mặt 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- T eo  ơn k ởi kiện n ày 14 8 2024, quá trìn  tố t n  n uyên  ơn S2 

trình bày: 
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Ngày 31/8/2020, bà Nguyễn Quốc H1 đ     Giấy đề nghị cấp thẻ tín dụng 

 iêm hợp đồng và Bản Điều  hoản và Điều  iện phát hành thẻ và sử dụng thẻ tín 

dụng với S2, chi cụ thể nh  sau: 

- Lo i thẻ: Thẻ tín dụng địa. 

- Số tài  hoản thẻ: 1964449 

- H n mức sử dụng: 15.000.000 đồng. 

- Ngày đến h n thanh toán: ngày 15 hàng tháng. 

- L i suất phát hành thẻ 31,20%/năm (2,77%/tháng). L i suất thay đổi 

theo từng thời  ỳ và đ ợc S2 niêm yết t i www.S2.com.vn. 

- Điều kiện sử dụng thẻ: số tiền trong h n mức của thẻ đ ợc sử dụng cho 

mục đích mua sắm hoặc rút tiền mặt. Tr ờng hợp rút tiền mặt thì lãi suất đ ợc 

tính từ ngày rút tiền, nếu thanh toán cho mua sắm thì trong thời h n 45 ngày 

phải trả l i, quá thời h n sẽ tính lãi kể từ ngày sử dụng. 

Ngày 03/9/2020, S2 đồng ý cấp thẻ tín dụng cho ông H1 và ngày 

09/9/2020, phát hành thẻ. 

Trong quá trình sử dụng thẻ, từ ngày kích ho t thẻ đến tháng 22/3/2024 

thì ông H1 không thực hiện nghĩa vụ thanh toán dẫn đến nợ quá h n. S2 đ  cho 

ông H1 thời gian để hợp tác xử l  nh ng ông H1  hông có ph ơng án trả tiền 

nợ. Do ông H1 vi ph m nghĩa vụ thanh toán tiền nợ nên ngày 22/6/2024, S2 đ  

chấm dứt quyền sử dụng thẻ và chuyển toàn bộ d  nợ còn thiếu sang quá h n. 

Tính đến ngày 13/8/2024ông H1 c n nợ S2 các  hoản: d  nợ quá h n là 

16.262.021 đồng, l i quá h n 1.169.480 đồng, tổng cộng là 17.431.501 đồng. S2 

khởi kiện, yêu cầu Toà án giải quyết buộc ông H1 phải trả cho S2 tổng số tiền 

nợ tính tới ngày 02/4/2025 là 22.649.181 đồng, trong đó d  nợ quá h n là 

16.262.021 đồng, l i quá h n là 6.387.160 đồng. Đồng thời ông H1 phải trả tiền 

lãi phát sinh từ ngày 03/4/2025 cho đến khi trả dứt nợ vay theo Giấy đề nghị cấp 

thẻ tín dụng  iêm hợp đồng ngày 03/9/2020. 

Bị  ơn ông N uyễn Quố  H1 k ôn  nộp bản tự k  i, k ôn   ến Tò  án làm 

việ  nên k ôn   ó ý kiến trìn  bày. 

 T i phiên t a, Kiểm sát viên đ i diện Viện  iểm sát nh n d n thị x  H a 

Thành trình bày:  

- Về việc tu n theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử và 

Th    : Thẩm phán thụ l  vụ án, thu thập chứng cứ, chuẩn bị xét xử và quyết 

định đ a vụ án ra xét xử đảm bảo đúng quy định về thời h n, nội dung, thẩm 

quyền theo Bộ luật Tố tụng d n sự; Hội đồng xét xử thực hiện đúng trình tự, thủ 

tục đối với phiên t a sơ thẩm d n sự; Th     thực hiện đúng theo quy định của 

pháp luật. 

- Về chấp hành pháp luật của những ng ời tham gia tố tụng: đ  thực hiện 

đúng quyền và nghĩa vụ của mình, chấp hành tốt nội quy phiên t a theo quy định 

của pháp luật.  

- Đề xuất h ớng giải quyết: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu 

 hởi  iện của của S2, buộc ông H1 phải trả cho S3 số tiền nợ tính đến ngày 
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02/4/2025 là 22.649.181đồng, trong đó d  nợ quá h n là 16.262.021 đồng, l i 

quá h n 6.387.160 đồng và tiếp tục tính l i phát sinh từ ngày 03/4/2025 cho đến 

 hi trả xong hết các  hoản tiền nợ theo mức hai bên đ  thỏa thuận t i Giấy đề 

nghị cấp thẻ tín dụng  iêm hợp đồng. Về án phí: Buộc ông H1 phải chịu theo 

quy định pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

S u k i n  iên  ứu  á  tài liệu,   ứn   ứ  ó tron     sơ v  án  ư   t ẩm 

tr  tại p iên tò ,  ăn  ứ vào kết quả tr n  luận tại p iên tò  và ý kiến  ủ   iện 

kiểm sát, Hội   n  xét xử n ận  ịn :  

[1] Về thủ tục tố tụng: 

Thẩm quyền giải quyết: S2   hởi  iện ông Nguyễn Quốc H1 về việc 

“Tranh chấp hợp đồng tín dụng”. Ông Nguyễn Quốc H1 c  trú t i thị x  H nên 

T a án nh n d n thị x  H a Thành thụ l , giải quyết là đúng thẩm quyền theo 

quy định t i  hoản 3 Điều 26, Điều 35 và  Điều 39 của Bộ luật Tố tụng d n sự. 

 Ng ời đ i diện của S2 có đơn đề nghị xét xử vắng mặt, T a án căn cứ 

 hoản 1 Điều 228 của Bộ luật Tố tụng d n sự tiến hành xét xử vắng mặt S2. Bị 

đơn ông Nguyễn Quốc H1 đ  đ ợc T a án triệu tập hợp lệ 02 lần nh ng vắng 

mặt  hông có l  do; căn cứ  hoản 2 Điều 227 của Bộ luật Tố tụng d n sự, T a 

án tiến hành xét xử vắng mặt ông Nguyễn Quốc H1. 

[2] Về nội dung yêu cầu  hởi  iện của S2:  

[2.1] Về d  nợ gốc: Căn cứ “Giấy đề nghị cấp thẻ tín dụng kiêm hợp 

đồng” số 1564449 ngày 31/8/2020 giữa ông Nguyễn Quốc H1 và S2 thì ông H1 

mong muốn đ ợc cấp tín dụng h n mức là 15.000.000 đồng và S2 đ  chấp nhận 

cấp tín dụng h n mức 15.000.000 đồng cho ông H1 vào ngày 03/9/2020, phát 

hành thẻ cho ông H1 ngày 09/9/2020. 

Theo thỏa thuận giữa S2 và ông H1 thì ông H1 đ ợc sử dụng số tiền h n 

mức tối đa là 15.000.000 đồng. Theo điều khoản sử dụng thẻ thì nếu ông H1 sử 

dụng tiền vào mục đích thanh toán chi phí mua sắm, tiêu dùng, dịch vụ sẽ không 

phải chịu tiền lãi trong thời h n 45 ngày kể từ ngày sử dụng, quá  45 ngày không 

trả tiền thì số tiền đ  sử dụng sẽ đ ợc tính lãi từ ngày sử dụng, nếu ông H1 rút 

tiền mặt thì l i đ ợc tính từ ngày rút tiền.  

Theo sao kê chi tiết đến ngày 22/3/2024, bà ông H1 rút tiền mặt và không 

thực hiện nghĩa vụ trả tiền theo thỏa thuận, tới ngày 02/4/2024 d  nợ quá h n là 

16.262.021 đồng. Do ông H1 đ  vi ph m nghĩa vụ thanh toán và không cung cấp 

chứng cứ gì chứng minh hay có ý kiến phản đối là đ  trả số tiền này nên có căn cứ 

xác định ông H1 còn nợ S2 số tiền nợ quá h n là 16.262.021đồng. 

 [2.2] Xét yêu cầu của S2 về số tiền lãi quá h n thấy rằng:  

T i  hoản 2 Điều 91 của Luật các tổ chức tín dụng quy định:  Tổ   ứ  t n 

  n  và k á    àn   ó quyền t ỏ  t uận về lãi su t, p     p t n   n  tron  

 oạt  ộn  n ân  àn   ủ  tổ   ứ  t n   n  t eo quy  ịn   ủ  p áp luật. . Theo 

hợp đồng giữa S2 với ông H1 thì hai bên thỏa thuận l i suất trong h n là 

31,20%/năm lãi suất thay đổi theo từng thời kỳ, đ ợc S2 niêm yết, lãi suất quá 
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h n bằng l i suất trong h n x 150%. Việc hai bên thoả thoả thuận mức l i suất 

 hông vi ph m quy định pháp luật nên có căn cứ chấp nhận.  

  S2 yêu cầu ông H1 phải trả l i tính đến ngày 02/4/2025 với số tiền là 

6.387.160 đồng và phải chịu l i suất  ể từ ngày tiếp theo là ngày 03/4/2025 cho 

đến  hi thanh toán hết số tiền nợ cho S2 theo mức l i suất nợ quá h n mà hai 

bên đ  thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng là phù hợp thoả thuận. 

Từ những ph n tích nêu trên, Hội đồng xét xử thấy có căn cứ chấp nhận 

toàn bộ yêu cầu  hởi  iện của S2, buộc ông H1 phải trả cho S2 số tiền d  nợ quá 

h n và l i tính đến ngày 02/4/2025 là 22.649.181 đồng và tiếp tục tính lãi theo 

mức hai bên thỏa thuận từ ngày 03/4/2025 cho đến khi trả xong tiền nợ. 

[3] Án phí: Do yêu cầu của S2 đ ợc chấp nhận nên S2  hông phải chịu án 

phí. Ông H1 phải chịu án phí theo quy định t i Điều 147 của Bộ luật Tố tung 

d n sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

th ờng vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản l  và sử 

dụng án phí và lệ phí T a án. 

[4] Lời đề nghị của đ i diện Viện  iểm sát nh n d n thị x  H a Thành t i 

phiên t a có căn cứ nên chấp nhận. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 91 của Luật các tổ chức tín dụng; 

Điều 463, 466, 468, 470 của Bộ luật D n sự;  

Căn cứ vào Điều 147 của Bộ luật Tố tụng d n sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban th ờng vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản l  và sử dụng án phí và lệ phí T a 

án. Tuyên xử:  

1. Chấp nhận yêu cầu  hởi  iện của Ng n hàng th ơng m i cổ phần S1 đối 

với ông Nguyễn Quốc H1 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”. 

2. Buộc ông Nguyễn Quốc H1 phải trả cho Ng n hàng th ơng m i cổ phần 

S1 số tiền d  nợ quá h n là 16.262.021 đồng (m ời sáu triệu hai trăm sáu m ơi 

hai nghìn  hông trăm hai m ơi mốt đồng); tiền lãi qúa h n là 6.387.160 đồng ( sáu 

triệu ba trăm tám m ơi bảy nghìn một trăm sáu m ơi đồng); tổng cộng là 

22.649.181 đồng (hai m ơi hai triệu sáu trăm bốn m ơi chín nghìn một trăm tám 

m ơi mốt đồng).  

Kể từ ngày 03/4/2025,  hách hàng vay (hoặc bên phải thi hành) c n phải 

tiếp tục chịu  hoản tiền l i của số tiền c n phải thi hành án theo mức l i suất các 

bên thỏa thuận trong hợp đồng cho đến  hi thanh toán xong. Tr ờng hợp trong 

hợp đồng tín dụng, các bên có thoả thuận về việc điều chỉnh l i suất cho vay 

theo từng thời  ỳ của Ng n hàng th ơng m i cổ phần S1 thì l i suất mà  hách 

hàng vay phải tiếp tục thanh toán cho Ng n hàng th ơng m i cổ phần S1 theo 

quyết định của Toà án cũng sẽ đ ợc điều chỉnh cho phù hợp với sự điều chỉnh 

l i suất của Ng n hàng th ơng m i cổ phần S1.  

3. Về án phí sơ thẩm d n sự:  
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- Ông Nguyễn Quốc H1 phải chịu 1.132.500 đồng (một triệu một trăm ba 

m ơi hai nghìn năm trăm đồng). 

- Ng n hàng th ơng m i cổ phần S1  hông phải chịu án phí. Số tiền t m 

ứng án phí Ng n hàng th ơng m i cổ phần S1 đ  nộp t m ứng là 794.000 đồng 

(bảy trăm chín m ơi bốn nghìn đồng) theo Biên lai thu t m ứng án phí, lệ phí 

T a án số 0011600 ngày 11 tháng 10 năm 2024 t i Chi cục Thi hành án d n sự 

thị x  H a Thành đ ợc hoàn l i. 

4. Đ ơng sự có quyền  háng cáo bản án này lên T a án nh n d n tỉnh T y 

Ninh trong thời h n 15 ngày  ể từ ngày tuyên án hoặc  ể từ ngày bản án đ ợc 

tống đ t, niêm yết hợp lệ đối với đ ơng sự vắng mặt theo quy định t i  hoản 1 

Điều 273 của Bộ luật Tố tụng d n sự. 

Tr ờng hợp bản án đ ợc thi hành theo quy định t i Ðiều 2 Luật Thi hành 

án d n sự thì ng ời đ ợc thi hành án d n sự, ng ời phải thi hành án d n sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

 hoặc bị c ỡng chế thi hành án theo quy định t i các điều 6, 7 và 9 Luật Thi 

hành án d n sự; thời hiệu thi hành án đ ợc thực hiện theo quy định t i Ðiều 30 

Luật Thi hành án d n sự./. 

 
Nơi nhận:                                   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND. tỉnh T y Ninh;                         Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
- VKSND thị x  H a Thành; 

- CCTHADS thị x . H a Thành; 

- Đ ơng sự; 

- L u hồ sơ. 

 

                                                                                           

                                                    Đinh Thị Thanh Hoa       


